
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1982 - 2022 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH BẬC HỌC MẦM NON 

Đề nghị xét tặng nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 

(Lựa chọn 25, trong đó 13 GV, 12 CBQL) 

 Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác 

1.  
Bà Đỗ Hoàng Phương Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Bé Ngoan, thành phố Hồ Chí Minh 

Năm sinh: 1985 

Trình độ đào tạo: Đại học 

2.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, quận Cầu Giấy. 

Năm sinh: 1983 

Trình độ đào tạo: Đại học 

3.  

Bà Trần Thị Lệ Phúc, Giáo viên Trường Mầm non 19-5, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Năm sinh: 1981 

Trình độ đào tạo: Đại học 

4.  

Bà Đào Thị Tuyến, Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

Năm sinh: 1962 

Trình độ đào tạo: Đại học 

5.  

Bà Nguyễn Thị Quyên, Giáo viên Trường Mầm non Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học 

6.  

Bà Đồng Thị Điệp, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

Năm sinh: 1973 

Trình độ đào tạo: Đại học 
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7.  

Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Năm sinh: 1974 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

8.  

Bà Gịp Quỳnh Thu Mi, Giáo viên Trường Mầm non Vành Khuyên, huyện Di Linh 

Năm sinh: 1979 

Trình độ đào tạo: Đại học 

9.  

Bà Đỗ Thị Ánh Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

Năm sinh: 1969 

Trình độ đào tạo: Đại học 

10.  

Bà Dương Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/10, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Năm sinh: 1978 

Trình độ đào tạo: Đại học 

11.  

Bà Vì Thị Thuông, Giáo viên Trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

Năm sinh: 1987 

Trình độ đào tạo: Đại học 

12.  

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 

Năm sinh: 1969 

Trình độ đào tạo: Đại học 

13.  

Bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Năm sinh: 1968 

Trình độ đào tạo: Đại học 
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14.  

Bà Lê Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

Năm sinh: 1968 

Trình độ đào tạo: Đại học 

15.  
Bà Lê Thị Sơn, Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Năm sinh: 1964 

Trình độ đào tạo: Đại học 

16.  
Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Năm sinh: 1975 

Trình độ đào tạo: Đại học 

17.  

Bà Nguyễn Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

Năm sinh: 1970 

Trình độ đào tạo: Đại học 

18.  

Bà Trần Kim Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

Năm sinh: 1971 

Trình độ đào tạo: Đại học 

19.  

Bà Trần Thị Thanh Chi, Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

Năm sinh: 1967 

Trình độ đào tạo: Đại học 

20.  
Bà Đặng Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

Năm sinh: 1968 

Trình độ đào tạo: Đại học 

21.  Bà Trần Thị Lan Thảo, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoàng Yến, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
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Năm sinh: 1972 

Trình độ đào tạo: Đại học 

22.  

Nguyễn Thị Tình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, tỉnh Nghệ An 

Năm sinh: 1981 

Trình độ đào tạo: Đại học 

23.  
Bà Trần Thị Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Ninh Xá, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Năm sinh: 1972 

Trình độ đào tạo: Đại học 

24.  

Bà Y Nhung, Giáo viên Trường Mầm non xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

Năm sinh: 1990 

Trình độ: Đại học  

25.  

Bà Lê Thị Loan, Giáo viên Trường Mầm non Thụy Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Năm sinh: 1977 

Trình độ: Đại học  

 


